TUẦN 1:

Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2020
Bài ôn tập
I.Các em học lại bảng nhân từ 2 đến 9.

II.Bài tập:

1.Hs đặ ttính rồi tính các phép tính sau:

     305 + 218 =

     546 – 289 =

     203 x 8     =

     127 : 6      =

2. Điền dấu > < = vào chỗ trống thích hợp:

    12 x 5 + 308....... 574 – 389

    357 : 7 – 203......3 42 x 4
    423 – 178    .......  290

3. - Hình dưới đây có mấy góc vuông ?
    - Em hãy viết tên các cạnh có góc vuông
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4. Viết số thích hợp vào chỗ trống

           2m4cm     = .........cm

           1hm2dam = ........dam

           1km         =  ........dam

           1hm         =  ....... .m

5. Giải bài toán sau: 

         Nhà bạn Nam có nuôi 42 con gà, nhà bạn Bình nuôi 7 con gà. Hỏi số gà nhà bạn Nam nuôi gấp mấy lần số gà nhà bạn Bình nuôi ?
Thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 20 20

BÀI ÔN TẬP TOÁN LỚP 3

1. Khoanh vào số liền trước của số: 9999?

A. 9899.          B. 9989.         C. 9998.         D. 9889.

2. Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288?

A. 6289.          B. 6299.         C. 6298.         D. 6288.

3. Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?

A. 82 dm.         B. 802 dm.       C. 820 dm.        D. 10 dm.

4. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? 

A. thứ hai.        B. thứ ba.        C. thứ tư.         D. thứ năm.

5. Hình bên có mấy góc vuông? Hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:
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A. 1.            B. 2.             C. 3.            D. 4.

6. Đặt tính rồi tính:

a) 6943 + 1347
  b) 9822 – 2918

c) 1816 x 4

d) 3192 : 7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3

1. Đọc thầm và trả lời câu hỏi:
Ong Thợ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.

Chợt từ xa, một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

Theo Võ Quảng.

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Tổ ong mật nằm ở đâu?
A. Trên ngọn cây.

B. Trên vòm lá.

C. Trong gốc cây.

D. Trên cành cây.

Câu 2: Tại sao Ong Thợ không tìm mật ở những khu vườn chung quanh?
A. Vì ở các vườn chung quanh hoa đã biến thành quả.

B. Vì ở các vườn chung quanh có Quạ Đen.

C. Vì ở các vườn chung quanh hoa không có mật.

D. Vì Ong Thợ không thích kiếm mật ở vườn xung quanh.

Câu 3: Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?
A. Để đi chơi cùng Ong Thợ.

B. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ.

C. Để toan đớp nuốt Ong Thợ.

D. Để kết bạn với Ong Thợ.

Câu 4: Trong đoạn văn trên có những nhân vật nào?
A. Ong Thợ.

B. Quạ Đen, Ông mặt trời

C. Ong Thợ, Quạ Đen

D. Ong Thợ, Quạ Đen, Ông mặt trời

Câu 5: Ong Thợ đã làm gì để Quạ Đen không đuổi kịp?
A. Ong Thợ quay lại định đớp nuốt Quạ Đen.

B. Ong Thợ nhanh nhẹn lách mình tránh Quạ Đen.

C. Ong Thợ bay trên đường bay rộng thênh thang.

D. Ong Thợ bay về tổ.

Câu 6: Em có suy nghĩ gì về hành động, việc làm của Ong Thợ khi gặp Quạ Đen? Viết 1 câu nêu suy nghĩ của em:


….………………………………………………………………………………

Câu 7: Câu nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?
A. Ông mặt trời nhô lên cười.

B. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.

C. Chợt từ xa, một bóng đen xuất hiện.

D. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt.

Câu 8: Trong câu “Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” Các từ chỉ sự vật trong câu trên là:

….………………………………………………………………………………

Câu 9: Đặt một câu theo mẫu câu: Ai làm gì?


….………………………………………………………………………………

Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020

ĐỀ TỰ ÔN TẬP Ở NHÀ CỦA HỌC SINH KHỐI LỚP 3
MÔN: TIẾNG VIỆT
Dựa vào nội dung bài đọc “CÔ GIÁO TÝ HON” để khoanh tròn vào trước ý đúng trong câu trả lời dưới đây.

1. Các bạn nhỏ chơi trò gì trong bài?

a.  Trò chơi làm cô giáo.

b.  Trò chơi làm học trò.

c.  Trò chơi lớp học: cô giáo và học trò.

2. Những cử chỉ nào của Bé giống cô giáo nhất?

a.  Kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy nón của má đội lên đầu.

b.  Bẻ nhánh Trâm Bầu làm thước.

c.  Cả hai ý trên đều sai.

3. Cử chỉ nào của những đứa em của Bé giống học trò nhất?

a.  Bé đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo.

b.  Bé Thanh mở to đôi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng.

c.  Mấy đứa em chống tay ngồi nhìn chị.

4. Từ nào dưới đây là từ chỉ trẻ em?

a.  Thanh niên.

b.  Thiếu niên.

c.  Trung niên.

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của câu nào dưới đây?

a.  Chim chích bông là bạn của trẻ em.

b.  Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam.

c.  Thiếu nhi là măng non của đất nước.

Dựa vào nội dung bài đọc “CHIẾC ÁO LEN” để khoanh tròn vào các câu trả lời đúng nhất. 

1- Mùa đông năm ấy lạnh như thế nào?

a.  Lạnh cóng.

b.  Lạnh giá.

c.  Lạnh buốt.

2- Bạn Tuấn đã thực hiện một việc làm nhường nhịn em gái bằng lời nói như thế nào?

a.  Mẹ hãy để dành tiền mua áo cho em Lan

b.  Mẹ mua áo cho con (Tuấn ) và em (Lan).

c.  Mẹ không mua áo len cho em Lan.

3- Vì sao Lan suy nghĩ lại và ân hận vì yêu cầu của mình đối với mẹ?

a.  Vì Lan cảm động trước tình thương của mẹ và lòng tốt của anh.

b.  Vì Lan thấy mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà ko nghĩ đến anh.

c.  Cả hai ý trên đều đúng.

4- Câu chuyện khuyên ta điều gì?

a.  Dũng cảm.

b.  Nhường nhịn.

c.  Thật thà.

5- Trong các câu dưới đây, câu nào có hình ảnh so sánh?

a.  Bố tôi vốn là một thợ rèn vào loại giỏi.

b.  Sông Hồng là con sông mang lại nhiều phù sa cho ruộng đồng.

c.  Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.
……………………………………………………………..

MÔN: TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2124 + 4357

b. 751 – 437

c. 124 x 4

d. 565: 7

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a. 103 x 5 – 243

b. 291 + 117 x 7

c. 210 - 927 : 9

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
Bài 3: Cô Hà có 318 quả trứng vịt. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng vịt?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4: Hình vuông có cạnh 6 cm. Tính chu vi hình vuông?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5: Bảo có một sợi dây thép dài 24cm uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Thứ năm, ngày 5 tháng 3 năm 2020
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN – TIẾNG VIỆT

MÔN TOÁN

A/ TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Đồng hồ chỉ : (M1 – 1đ)
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A. 10 giờ 10 phút
      B. 10 giờ 19 phút       C. 2 giờ 10 phút                   D. 10 giờ 2 phút

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là:  (M2 – 1đ)

A. 24                                B. 36                                 C. 54                                D. 55

Câu 3 : 3m 8cm = .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ)

A. 38                             B. 380                          C. 308                            D. 3800

Câu 4: Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét? (M3 – 1đ)

A. 200 m                       B. 20 m                         C. 2 m                 D. 2000 m

Câu 5: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là: (M1 -1đ)

[image: image3.jpg]



A. 1                               B. 2                                 C. 3                                   D. 4

Câu 6: Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là : (M1 – 1đ)

A. 5cm                            B. 10cm                         C. 15cm                          D. 20cm

Câu 7 : Trong các số 24,51,62,77 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào? (M4 – 1đ)

A. 24                                  B. 51                             C. 62                                        D. 77

Câu 8: Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7.Số bị chia là: (M3 – 1đ)

A. 199                                  B. 119                           C. 191                           D. 991

PHẦN II : TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)

                    a) 106 x 8                                                            b) 480 : 6

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 
[image: image4.wmf]4

1

 kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (M3 -2 đ)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
MÔN  TIẾNG VIỆT

I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 
Cây thông
Những cây thông dáng thẳng tắp, hiên ngang giữa trời đất, không sợ nắng mưa. Lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng. Mỗi khi gió thổi, cả rừng thông vi vu reo lên cùng gió, làm cho ta không khỏi mê say.

Thông thường mọc trên đồi. Ở những nơi đất đai khô cằn thông vẫn xanh tốt như thường. Người ta trồng thông chủ yếu để lấy gỗ và nhựa. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quý báu.

  





TRONG THẾ GIỚI CÂY XANH

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ở mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: Từ ngữ nào trong đoạn văn tả hình dáng cây thông?
A. Cao vút

B. Thẳng tắp

C. Xanh bóng

Câu 2: Bộ phận nào của cây thông giống như chiếc kim dài?
A. Lá cây

B. Thân cây

C. Rễ cây

Câu 3: Cây thông thường mọc ở đâu?
A. Trồng rừng

B. Trên đồi

C. Ven biển

Câu 4: Ở nơi đất khô cằn, cây thông như thế nào
A. Khô héo

B. Xanh tốt

C. Khẳng khiu

Câu 5: Tìm và ghi lại một câu trong bài có hình ảnh so sánh.
Câu 6: Vì sao nói cây thông là nguồn tài nguyên quý báu?
A. Vì cây cho bóng mát

B. Vì vây cho quả thơm

C. Vì cây cho gỗ và nhựa

B. Kiểm tra viết (10 điểm).
I. Chính tả (5 điểm): Nghe – viết (Thời gian viết khoảng 15 phút)

Bài: "Bài tập làm văn" – Đoạn 4 (Tiếng việt lớp 3 tập 1 trang 46)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II/ Tập làm văn: (5 điểm) (Thời gian làm bài 25 phút).

Đề bài:    Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020
MÔN TOÁN

Bài 1. Viết (theo mẫu):

	Đọc số
	Viết số

	Một trăm sáu mươi
	160

	Một trăm sáu mươi mốt
	 

	.............................................
	354

	.............................................
	307

	Năm trăm năm mươi lăm
	 


Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

	310
	311
	....
	....
	314
	.....
	.....
	317


Bài 3. Tính nhẩm:

400 + 300 = .....

700 - 400 = .....

500 + 40 = .....

540 - 500 = .....

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

                    35 x 2                                                 205 x 4                     396 : 3

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

         256 + 125                                 417 + 168                             541 - 127

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 6. Số?

8hm = … m

8m = … dm

3m = … dm

4dm = ... mm

Bài 7. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?
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Góc vuông: .......................................................................................................................

Góc không vuông: ............................................................................................................

Bài 8: Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------

MÔN TIẾNG VIỆT

Đọc thầm và làm bài tập: (5 đ) 

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không biết vui vì bé Thơ, bạn của cây, phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé Thơ.

Sáng hôm ấy, bé Thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng bông hoa lại nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ là mùa hoa đã qua.

Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé Thơ. Nó muốn giúp bông hoa. Nó chắp cánh, bay vù về phía cành bằng lăng mảnh mai. Nó nhìn kĩ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa chao qua, chao lại. Sẻ non cố đứng vững. Thế là bông hoa chúc hẳn xuống, lọt vào khuôn cửa sổ.

Lập tức, sẻ nghe thấy tiếng reo từ gian phòng tràn ngập ánh nắng:

- Ôi, đẹp quá! Sao lại có bông bằng lăng nở muộn thế kia?

Theo Phạm Hổ

* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng trong các câu hỏi sau và hoàn thành tiếp các bài tập:

Câu 1. Bằng lăng muốn giữ lại bông hoa cuối cùng để làm gì?
a. Để tặng cho sẻ non.

b. Để trang điểm cho ngôi nhà của bé Thơ.

c. Để dành tặng bé Thơ vì bé Thơ bị ốm phải nằm viện chưa được nhìn thấy hoa nở.

Câu 2. Vì sao khi bông hoa bằng lăng cuối cùng nở, bé Thơ vẫn không nhìn thấy và nghĩ rằng mùa hoa đã qua?
a. Vì hoa chóng tàn quá bé Thơ chưa kịp ngắm.

b. Vì bông hoa nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy.

c. Vì bé Thơ mệt không chú ý đến hoa.

Câu 3. Sẻ non đã làm gì để giúp bằng lăng và bé Thơ?
a. Sẻ non hót vang để bé Thơ thức dậy ngắm hoa bằng lăng.

b. Sẻ non hái bông hoa bằng lăng bay vào buồng tặng bé Thơ.

c. Sẻ non đậu vào cành hoa bằng lăng làm cho nó chúc xuống để bông hoa lọt vào khung cửa sổ.

Câu 4. Câu văn có hình ảnh so sánh là:
a. Bé Thơ cười tươi như một bông hoa.

b. Sẻ non rất yêu bằng lăng và bé Thơ.

c. Bé cứ nghĩ là mùa hoa đã qua.

Câu 5. Điền tiếp bộ phận còn thiếu để tạo câu theo mẫu Ai là gì?
Bằng lăng và sẻ non là .......................................................................................

II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: (Nghe - viết) – 15 phút
a) Bài viết: Nhớ lại buổi đầu đi học. (Sách Tiếng Việt 3 - Tập I, trang 51)

Giáo viên đọc "Cũng như tôi đến hết" (5 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tập làm văn: (5 điểm) - 25 phút
Đề bài:   Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUẦN 2:
Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020

ĐỀ ÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT 3

Trắc nghiệm

Câu 1. Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:
        A.  985                          B. 955                        C. 945                      D. 935

Câu 2. Kết quả của phép tính: 336 : 6 là: 
        A. 65                          B. 56                         C. 53                        D. 51          

Câu 3. 6m 4cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
        A. 10                            B. 24                         C. 604                       D. 640

Câu 4. Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:    
        A. 20cm                       B. 15cm
             C. 10cm                    D. 25cm
Câu 5. Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:
        A. 420                         B. 210

         C. 440
                  D. 200

Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	256 + 182

..........................

..........................

...........................

...........................

...........................


	694 - 237

..........................

..........................

...........................

...........................

...........................


	205 x 4

..........................

..........................

...........................

...........................

...........................


	247 : 6

..........................

..........................

...........................

...........................

...........................




Bài 2 : Tìm X:
	X + 182 = 392

..........................................

...........................................

..........................................


	X x 8 = 104

.........................................

.........................................

.........................................


	X : 5 = 105

.........................................

.........................................

.........................................




Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
	a) 320 + 48 : 2 =

....................................................................

....................................................................

....................................................................
	b) 180 : 2 x 4 =

....................................................................

....................................................................

...................................................................


Bài 4. Tính chu vi hình vuông biết:

a) Cạnh là 13cm

b) Cạnh là 5dm 2cm

Bài giải

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5:  Minh sưu tầm được 55 con tem. Hải sưu tầm gấp đôi số con tem của Minh. Hỏi Minh và Hải sưu tầm được tất cả bao nhiêu con tem?

Bài giải
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         -------------------------------- 
                   TIẾNG VIỆT

Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “HAI BAØ TRÖNG” ñeå ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi sau:


1. Nhöõng toäi aùc cuûa giaëc ngoaïi xaâm ñoái vôùi daân ta?

a. ( Chuùng thaúng tay taøn saùt daân laønh, cöôùp heát ruoäng nöông.

b. ( Chuùng baét daân ta leân röøng saên thuù laï, xuoáng bieån moø ngoïc trai khieán bao ngöôøi thieät maïng vì hoå baùo….

c. ( Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.


2. Muïc ñích chính cuûa caâu chuyeän noùi veà ai?

a. ( Toâ Ñònh. 

b. ( Hai Baø Tröng.

c. ( Thi Saùch.


3. Khí theá cuûa ñoaøn quaân khôûi nghóa ñöôïc theå hieän qua chi tieát naøo?

a. ( Ñoaøn quaân ruøng ruøng leân ñöôøng.

b. ( Tieáng troáng ñoàng doäi leân voøm caây, ñaäp vaøo söôøn ñoài, theo suoát ñöôøng haønh quaân.

c. ( Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.


4. Vì sao bao ñôøi nay nhaân daân ta toân kính Hai Baø Tröng?

a. ( Vì Hai Baø Tröng ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân giaûi phoùng ñaát nöôùc.

b. ( Vì Hai Baø Tröng laø hai vò nöõ anh huøng choáng ngoaïi xaâm ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc ta.

c. ( Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.


5. Boä phaän in ñaäm trong caâu “Toái mai, anh Ñom Ñoùm laïi ñi gaùc” traû lôøi cho caâu hoûi naøo?

a. ( ÔÛ ñaâu?

b. ( Khi naøo?

c. ( Vì sao?

------------------------------

Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc “OÂNG TOÅ NGHEÀ THEÂU” ñeå ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng tröôùc yù ñuùng trong caùc caâu traû lôøi sau:


1. Muïc ñích chính cuûa caâu chuyeän noùi veà ai?

a. (  Traàn Quoác Khaùi.
b. ( Nhaân daân Thöôøng Tín.

c. ( Vua Trung Quoác.


2. Vua Trung Quoác nghó ra caùch gì ñeå thöû taøi söù thaàn Vieät Nam?

a. ( Vua sai döïng moät caùi laàu cao, môøi söù thaàn Vieät Nam leân chôi roài caát thang ñi.

b. ( Laàu chæ coù pho töôïng phaät, hai caùi loïng, moät böùc töôïng theâu ba chöõ “phaät trong loøng” vaø moät voø nöôùc.

c. ( Caû hai yù treân ñeàu ñuùng.


3. Traàn Quoác Khaùi ñaõ laøm theá naøo ñeå xuoáng ñaát bình yeân voâ söï?

a. ( Traàn Quoác Khaùi beû daàn töôïng maø aên.

b. ( Traàn Quoác Khaùi oâm loïng nhaûy xuoáng ñaát bình yeân voâ söï.

c. ( Traàn Quoá c Khaùi nhôù nhaäp taâm caùch theâu tröôùng vaø laøm loïng.


4. Vì sao Traàn Quoác Khaùi ñöôïc suy toân laø oâng toå ngheà theâu?

a. ( Vì Traàn Quoác Khaùi ñöôïc trieàu ñình cöû ñi söù beân Trung Quoác.

b. ( Vì Traàn Quoác Khaùi truyeàn cho daân ngheà theâu vaø ngheà laøm loïng.

c. ( Vì vua Trung Quoác khen oâng laø ngöôøi coù taøi ñaëc bieät.


5. Boä phaän in ñaäm trong caâu “ÔÛ Trung Quoác, Traàn Quoác Khaùi hoïc ñöôïc ngheà theâu” traû lôøi cho caâu hoûi naøo?

a. ( Khi naøo?

b. ( ÔÛ ñaâu?

c. ( Vì sao?

Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020

BÀI ÔN TẬP

TOÁN

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A. 9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

2. Cho hình tròn tâm O
Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

[image: image6.jpg]



- Bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

3. a) Đặt tính rồi tính:
7368 – 5359

………………..

………………..

………………..

1405 x 6

………………..

………………..

………………..

b) Tìm x:

2009 : x = 7

………………..

………………..

………………..

4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.
Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

5. Trong một năm:
a) Những tháng nào có 30 ngày?

b) Những tháng nào có 31 ngày?

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

BÀI ÔN Tiếng Việt

II. Đọc hiểu: - Đọc thầm bài thơ:

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

 

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

(Hoài Khánh)

Câu 1: Có mấy sự vật được nhân hoá trong bài thơ trên?

- Khoanh vào trước chữ cái nêu ý trả lời đúng: (1 điểm)

A. Có 2 sự vật

B. Có 3 sự vật

C. Có 4 sự vật

D. Có 5 sự vật

- Hãy kể tên những sự vật đó:.............................................................................

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi “ ở đâu? (1 điểm)

A. Tới đích, ba kim cùng rung một hồi chuông vang vang.

B. Hàng ngày, Bác kim giờ chậm chạp, ì ạch nhích từng li, từng li.

C. Lúc nào cũng vậy, anh kim phút luôn nhường cho bé kim giây chạy trước.

Câu 3: Em đặt 1 câu theo mẫu Khi nào?(1 điểm)

Câu 4: Đặt câu hỏi cho phần in đậm ở câu sau: (1 điểm)

- Bác kim giờ nhích từng li, từng li chậm chạp vì bác rất thận trọng.

Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020

MÔN: TOÁN líp 3
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM( 5 ®iÓm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Soá lớn  nhaát trong caùc soá:   857  ;  412 ; 875   ; 785 laø:
           A. 857                  B. 875                        C. 785                        D , 412             

Câu 2 (0,75 điểm): Cho số bé là 4, số lớn là 32. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

         A. 8 lần                  B. 28 lần                     C. 36 lần                  D, 4lÇn

Câu 3 (0,75 điểm):  Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

         A. 999                     B. 897                        C. 987                      D. 998 
Câu 4 (0,75 điểm): Một số chia cho 9 được thương là 6 và số dư là 5 . Số đó là :

   A.  56
  B.  57                         C.  58                       D.  59
Câu 5 (0,75 điểm): 5m 8cm = ...  cm? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

        A. 580                      B. 58                          C. 508                       D. 5008

Câu 6 (0,75 điểm) Chu vi của hình vuông có cạnh 7cm là:

        A. 28                             B. 14cm                             C. 28cm
Câu 7(0,75 điểm):  Trong 1 năm có bao nhiêu tháng ? các tháng có 30 ngày ?tháng có 31 ngày ? tháng có 28, 29 ngày? Các em hãy kể ra :
        A. tháng có 31 ngày :………………………………………………………..

        B. tháng có 28, 29 ngày :…………………………………………………….  

        C. tháng có 30 ngày : ………………………………………………………….        

        D. 1 năm có bao nhiêu tháng :……………………………………………….           
PHÇn II: TỰ LUẬN
Câu 1 : Đặt tính rồi tính

	5708 +2943
	8372 - 5936
	1036 x 3
	4269: 6

	……………….

………………

………………..

.........................

............................

............................

.........................

.........................
	……………….

………………

………………..

.........................

......................

.........................

.........................

.........................
	……………….

………………

………………..

.........................

.........................

...........................

.........................

.........................
	……………….

………………

………………..

.........................

.........................

........................

.........................

........................


Câu 2  :  T×m X biết:          
	a. X  + 907  =  2743
	b.  X - 3768  = 4509


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 3 : Khối lớp Ba diệt được 2108 con chuột. Khối lớp Bốn diệt được nhiểu hơn khối lớp Ba 246 con chuột. Hỏi cà hai khối lớp Ba và Bốn diệt được bao nhiêu con chuột ?
Tãm t¾t:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bµi gi¶i
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT

ĐỌC  VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI :
Chú Chim sâu

       Một hôn, Chim sâu vào rừng chơi và được nghe họa mi hót. Trở về cái tổ trong vườn, chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ :

       - Bố mẹ ơi ! Con có thể trở thành họa mi được không ?

       - Tại sao con muốn trở thành họa mi ? – Chim mẹ ngạc nhiên hỏi.

       - Vì con muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu quý.

       Chim bố nói :

        -  Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim sâu . Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu con sẽ được mọi người yêu quý .

        Một buổi chiều, trời đầy dông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó vào trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố cậu bé nói :

        - Com hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy !

       Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố ngày nào. Chú vội vã bay về phía vườn cây.

                                                                          Theo Nguyễn Đình Quảng
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu trả lời dưới đây:
1. Chú chim sâu được nghe họa mi hót ở đâu ? ( 0,5 đ )

      A. Ở trước cửa nhà.

      B. Ở Ngoài vườn.

      C. Ở Trong rừng.

2. Vì sao chú chim sâu muốn trở thành họa mi ? ( 0,5đ)

      A. Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.

      B. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý.

      C. Vì nó muốn bắt nhiều sâu, bảo vệ cây cối.

3. Chim bố nói gì với chim con ? ( 0,5đ)

      A. Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót.

      B. Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu.

      C. Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.

4.Vì sao cậu bé thả cho chim bay đi ? ( 0,5 đ )

       A. Vì bố cậu khuyên hãy thả loài chim sâu có ích.

       B. Vì cậu bé sợ chim sâu không sống được trong chiếc hộp.

       C. Vì cậu bé thương chim sâu yếu ớt.

 5. Trong câu văn các dấu hai chấm được dùng làm gì ? ( 0,5 đ)

      A. Dùng để giải thích sự việc.

      B. Dùng để dẫn lời nói của nhân vật.

      C. Có cả hai tác dụng trên.

 6. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai thế nào ? (0.5đ)

      A. Trời đầy dông bão.

      B.  Cậu bé mở nắp hộp ra.

      C. Chim sâu là loài chim có ích.           

 7. Đặt một câu văn có hình ảnh so sánh. ( 1đ )

Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020 
Bài ôn tiếng việt                   
	                                               Người lính dũng cảm           

    1.Bắn thêm một loạt đạn vẫn không tiêu diệt được máy bay địch, viên tướng hạ lệnh :


- Vượt rào bắt sống nó !

       Hàng rào là những cây nứa tép dựng xiên ô quả trám. Cậu lính bé nhất nhìn thủ lĩnh, ngập ngừng :


- Chui vào à?

       Nghe tiếng chui viên tướng thấy chối tai:


- Chỉ những thằng hèn mới chui.

       2. Cả tốp leo lên hàng rào, trừ chú bé nhỏ. Chú nhìn cái lỗ hổng dưới chán hàng rào rồi quyết định chui qua đó. Nhưng chú mới chui được nữa đường thì hàng rào đỗ. Tướng sĩ ngã đè lên luống hoa mười giờ. Còn hàng rào thì đè lên chú lính.

       Chiếc máy bay (là một chú cuồn chồn ngô) giật mình cất cánh. Quân tướng hoảng sợ lao ra khỏi vườn.

       3. Giờ học hôm sau thầy giáo nghiêm giọng hỏi:

`
- Hôm qua em nào phá đỗ hàng rào, làm giập hoa trong vườn trường?

       Thầy nhìn một lượt những khuôn mặt học trò, chờ đợi sự can đảm nhận lỗi. Chú lính nhỏ run lên. Chú sắp phun ra bí mật thì một cú véo nhắc chú ngồi im.

       Thầy giáo lắc đầu buồn bã:


- Thầy mong em nào phạm lỗi sữa lại hàng rào và luống hoa.

      4. Khi tất cả túa ra khỏi lớp, chú lính nhỏ đợi viên tướng ở cửa, nói khẽ: “Ra vườn đi !”.

      Viên tướng khoát tay:


- Về thôi !

 
- Nhưng như vậy là hèn.

      Nói rồi chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

      Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

      Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

                                                                                                     Theo Đặng Ái



 Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu trả lời dưới đây:

   Câu 1(0,5đ):  Các bạn trong truyện chơi trò chơi gì ?

     a. Trò đánh trận giả.

             b. Trốn tìm.
     c.  Đuổi nhau.

   Câu 2( 0,5đ): Các bạn nhỏ chơi ở đâu ?

            a.  Trong phòng.

    b. Trong vườn trường.

    c. Trong nhà.

   Câu 3(0,5đ): Chú lính nhỏ có đức tính như thế nào ?  

            a. Sợ hãi.
            b. Lễ phép.

            c. Dũng cảm.

Câu 4(0,5đ:Vì sao chú lính nhỏ là người dũng cảm?

a. Vì chú không leo lên hàng rào như các bạn khác.

b. Vì chú không thực hiện yêu cầu của viên tướng.

c. Vì chú dám nhận lỗi và sửa lỗi.

Câu 5(0,5đ): “Chú lính nhỏ là người dũng cảm”. Bộ phận gạch chân trong câu, trả lời câu  nào sau đây:

            a. Cái gì ?

            b. Con gì ?

            c . Ai là gì ?
Câu 6(0,5đ): Hàng  rào vườn trường được làm bằng gì? Viết câu trả lời vào chỗ chấm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (0,5đ): Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp? Viết câu trả lời vào chỗ chấm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020
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I. CHÍNH TẢ (nghe - viết): 

Quà của đồng nội

Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời.

II. KIỂM TRA ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: 
* Đọc thầm bài:
Cua Càng thổi xôi

Cua Càng đi hội

Tép chuyên nhóm lửa

Hong xôi vừa chín

Cõng nồi trên lưng

Bà Sam dựng nhà


Nhà đổ mái bằng

Vừa đi vừa thổi

Tôm đi chợ cá


Trà pha thơm ngát

Mùi xôi thơm lừng.
Cậu Ốc pha trà.


Mời ông Dã Tràng.

Cái Tép đỏ mắt

Hai tay dụi mắt


Dã Tràng móm mém

Cậu Ốc vặn mình

Tép chép miệng: Xong!

Rụng hai chiếc răng

Chú Tôm lật đật

Chú Tôm về chậm


Khen xôi nấu dẻo

Bà Sam cồng kềnh.
Dắt tay bà Còng.


Có công Cua Càng.

* Đọc thầm bài thơ Cua Càng thổi xôi, sau đó chọn ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây rồi ghi vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Bài thơ trên kể về điều gì?


A. Cua Càng đi chợ.

B. Cua Càng đi chơi.


C. Cua Càng thổi xôi.

Câu 2: Cua Càng nấu xôi như thế nào?


A. Vừa đi vừa thổi.


B. Ngồi thổi xôi.

C. Đứng thổi xôi.

Câu 3: Bài thơ trên có những con vật nào được nhân hóa?


A. Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Dã Tràng.

 
B. Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Dã Tràng.


C. Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng.

Câu 4: Bài thơ trên đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?


A. So sánh.


B. Nhân hóa.


C. Cả hai biện pháp trên.

Câu 5: Câu nào sau đây không thuộc mẫu câu “Ai- thế nào?”

A. Bà Sam cồng kềnh.

B. Tôm đi chợ cá.

C. Dã Tràng móm mém.

III. TẬP LÀM VĂN: 


Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một ngày hội ở quê em.
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TOÁN

Câu 1: (1 điểm)

	Viết số
	Đọc số

	20654
	

	
	Năm mươi hai nghìn tám trăm linh ba

	79140
	

	
	Sáu mươi nghìn năm trăm linh hai

	12738
	


Câu 2: (1 điểm)


Viết các số: 56034, 61300, 49876, 55914, 62044. 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

.........................................................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

....................................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Tính nhẩm:


2000 x 2 + 600 = 



99000 – 5000 = 


60000 + 20000 = 



30000 : 3 : 2 =

Câu 4: (2 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

21567 + 42385                                                      7138 x 6             

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 89205 – 63582 

                                              54943 : 7


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


b) Tính:

[image: image7.emf]   9364

+ 4281

   3504

   8063

+ 1647

     252

572605652834


Câu 5: (2 điểm)

Một xí nghiệp tháng đầu may được 17250 cái áo. Tháng sau may được số áo gấp 3 lần tháng đầu. Hỏi cả hai tháng xí nghiệp đó may được bao nhiêu cái áo? 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6: (1 điểm)


Một quyển vở giá 2700 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

	Số quyển vở
	2 quyển
	5 quyển
	9 quyển
	10 quyển

	Thành tiền
	
	
	
	


Câu 7: (1 điểm)


Tính diện tích hình chữ nhật bằng xăngtimét vuông có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: (1 điểm)


Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) Giá trị của biểu thức: 97895 – 18759  x 4 là:

A. 25892 

B.   22859 

C.   29852 

D.   22589

b) Kết quả của phép tính 80704 : 8 là:

A.1088 

B.   10808 

C.   1880 

D.   10088

Ôn tập

                               ĐỌC THẦM  VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI 

                                                  Chú Chim sâu

       Một hôn, Chim sâu vào rừng chơi và được nghe họa mi hót. Trở về cái tổ trong vườn, chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ :

       - Bố mẹ ơi ! Con có thể trở thành họa mi được không ?

       - Tại sao con muốn trở thành họa mi ? – Chim mẹ ngạc nhiên hỏi.

       - Vì con muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu quý.

       Chim bố nói :

        -  Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim sâu . Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu con sẽ được mọi người yêu quý .

        Một buổi chiều, trời đầy dông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó vào trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố cậu bé nói :

        - Com hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy !

       Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố ngày nào. Chú vội vã bay về phía vườn cây.

                                                                          Theo Nguyễn Đình Quảng

1. Chú chim sâu được nghe họa mi hót ở đâu ? 

      A. Ở trước cửa nhà.

      B. Ở Ngoài vườn.

      C. Ở Trong rừng.

2. Vì sao chú chim sâu muốn trở thành họa mi ? 

      A. Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.

      B. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý.

      C. Vì nó muốn bắt nhiều sâu, bảo vệ cây cối.

3. Chim bố nói gì với chim con ? 

      A. Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót.

      B. Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu.

      C. Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.

4.Vì sao cậu bé thả cho chim bay đi ? 

       A. Vì bố cậu khuyên hãy thả loài chim sâu có ích.

       B. Vì cậu bé sợ chim sâu không sống được trong chiếc hộp.

       C. Vì cậu bé thương chim sâu yếu ớt.

 5. Trong câu văn các dấu hai chấm được dùng làm gì ? 

      A. Dùng để giải thích sự việc.

      B. Dùng để dẫn lời nói của nhân vật.

      C. Có cả hai tác dụng trên.

 6. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai thế nào ?

      A. Trời đầy dông bão.

      B.  Cậu bé mở nắp hộp ra.

      C. Chim sâu là loài chim có ích.           

 7. Đặt một câu văn có hình ảnh so sánh. 

………………………………………………………………………………

 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một vị anh hùng chống ngoại xâm mà e biết

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôn Toán

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
    Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

      A.100                 B.799                     C.744                D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

     A. 924                 B. 304                     C.6                   D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

     A. 73                   B. 703                     C. 10                 D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, Hỏi mỗi tủ có bao nhiêu quyển sách ?

     A. 75 quyển        B. 150 quyển            C. 60 quyển         D. 125 quyển

5. Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

      A. 1/6                 B. 1/7                      C. 1/8                   D. 1/9

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

      A. 52dm             B.70cm                    C.7dm                  D. 70 dm

7. Số liền trước của 160 là:

      A. 161                B. 150                      C. 159                  D. 170

8.  Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

      A.24m               B.36 m                      C. 10 m               D. 12 cm

II/ Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính ( 2 đ )

       487 + 302            660 – 251              124 x 3                  845 : 7

       …………             …………              ……….               ……….

       …………             ………...               ……….               ……….

       …………             ………..                ………                 ……….

Bài 2: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

        267 + 125 – 278                                    538 – 38 x 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3. Tìm X: (1 điểm)
          X : 7 = 108                                      X x 7 = 357

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (2 điểm) Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
